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    QUY ĐỊNH 
Về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Thương mại

(Ban hành kèm theo Quyết định số 810  /QĐ-ĐHTM ngày 23/11/2017  của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)


1. Quy định chung
1.1 Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Thương mại (bao gồm cả sinh viên đào tạo theo chương trình chất lượng cao).
1.2 Mục tiêu: Học bổng khuyến khích học tập nhằm khuyến khích sinh viên phấn đấu vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
1.3  Nguyên tắc xét cấp học bổng:

a. Việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy trình và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng thành tích học tập, rèn luyện của sinh viên.
b. Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo năm học và theo khóa học theo thứ tự từ học bổng toàn phần, học bổng bán phần đến hết số suất học bổng đã được xác định.

c. Học bổng khuyến khích học tập chỉ được cấp cho sinh viên trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học chương trình thứ hai không được xét cấp học bổng.
d. Đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2017:

- Học bổng khuyến khích học tập năm thứ nhất được cấp theo điểm trúng tuyển của sinh viên (tổng số điểm các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển chưa tính quy đổi, không tính điểm ưu tiên) xét từ cao xuống thấp đến khi hết số suất học bổng được phân bổ. 
- Học bổng khuyến khích học tập năm thứ 2, 3, 4: được xét cấp căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của năm trước liền kề.

đ. Đối với sinh viên tuyển sinh trước năm 2017: được xét cấp căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của năm xét cấp học bổng khuyến khích học tập của năm đó.

e. Đối với các lớp chất lượng cao: quỹ học bổng, cơ cấu số suất học bổng được phân bổ riêng; mức học bổng như của chương trình đại trà.

       2.  Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập 
      2.1.  Đối với năm thứ nhất: Học bổng khuyến khích học tập được xét cấp theo đề án tuyển sinh hàng năm của Trường. 

       2.2.  Đối với các năm 2, 3, 4: Sinh viên được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Thương mại khi: 
a. Kết quả trung bình học tập của năm học ở lần thi thứ nhất từ 7,00 trở lên (thang điểm 10) không tính các học phần học lại, học cải thiện điểm, học phần Giáo dục thể chất và Quốc phòng - an ninh. Điểm trung bình chung học tập được xác định theo quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại và Quyết định số 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 04 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ) trong đó không có học phần bị điểm dưới 5 theo thang điểm 10.
b. Rèn luyện xếp loại từ khá trở lên. Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định cụ thể của Trường Đại học Thương mại; 
c. Đăng ký học và dự thi tối thiểu theo tiến độ chuẩn quy định cho từng năm học đối với từng khóa đào tạo. Cụ thể, số tín chỉ được tính để xét học bổng:

- Đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2017:
+ Năm học thứ 2: Số tín chỉ theo kế hoạch học tập do Trường quy định cho năm thứ 1.

+ Năm học thứ 3, 4: Tính trung bình 30 tín chỉ trở lên (bao gồm cả học phần ngoại ngữ và tin học quản lý).
- Đối với sinh viên tuyển sinh trước năm 2017:
+ Năm học thứ 2, 3: Tính trung bình 30 tín chỉ trở lên (bao gồm cả học phần ngoại ngữ).

+ Năm học thứ 4: Số tín chỉ còn lại và số tín chỉ quy định cho học kỳ làm tốt nghiệp.
d. Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong năm học xét học bổng.
e. Đối với sinh viên năm 2, 3, 4 khi xét sẽ xếp thứ tự ưu tiên theo điểm TBC học tập trước, sau đó đến kết quả rèn luyện. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.
3. Quỹ học bổng, mức học bổng khuyến khích học tập:
3.1  Quỹ học bổng khuyến khích học tập
Quỹ học bổng khuyến khích học tập được trích từ Quỹ học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ người học theo Quy chế tài chính nội bộ, ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-ĐHTM ngày 17/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.
3.2  Mức học bổng khuyến khích học tập 
a. Học bổng toàn phần: Mức học bổng toàn phần bằng mức học phí của hệ đại học chính quy chương trình đại trà được Nhà trường quy định theo từng năm học;

b. Học bổng bán phần mức 1: Mức học bổng bằng 75% mức học bổng toàn phần;
c. Học bổng bán phần mức 2: Mức học bổng bằng 50% mức học bổng toàn phần. 

Quỹ học bổng, cơ cấu số suất học bổng do Hiệu trưởng quy định theo từng năm học trên cơ sở các Quy định hiện hành của Chính phủ. 

4.  Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên:

4.1. Phòng Kế hoạch Tài chính dự kiến quỹ học bổng, số suất học bổng toàn trường và từng khóa cho từng năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo cho Phòng Công tác sinh viên trên cơ sở các quy định có liên quan của Nhà nước và của Trường.
4.2.  Đầu mỗi năm học, Hội đồng tuyển sinh Trường cung cấp dữ liệu tuyển sinh, điểm theo tổ hợp môn xét tuyển, điểm xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm đó; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục cung cấp kết quả điểm trung bình chung học tập của sinh viên theo khóa, năm học (không có học phần bị điểm dưới 5, theo thang điểm 10, từ cao xuống thấp) cho Phòng Công tác sinh viên.
4.3. Phòng Công tác sinh viên dự kiến phương án cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trình Hội đồng xét học bổng cấp Trường.
4.4. Sau khi Hội đồng xét học bổng cấp Trường thông qua phương án cấp học bổng,  Phòng Công tác sinh viên lập danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập, trình Hiệu trưởng ký công nhận, gửi Phòng Kế hoạch Tài chính và các khoa quản lý sinh viên. 
4.5. Kết quả xét cấp học bổng được công bố công khai trên website của Trường (thư mục Phòng Công tác sinh viên).  
5. Tổ chức thực hiện

Quy định này được thực hiện từ năm học 2017 - 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh cho Ban Giám hiệu (qua Phòng Công tác sinh viên) để có phương án xử lý./.
	      Nơi nhận:

· BGH 
· Các phòng, khoa, đơn vị liên quan

· Lưu VT, P.CTSV
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